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	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	9151
	Hoàng Hữu Hướng
	Liên Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	2 
	9180
	Lê Mạnh Bảy
	Tân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	3 
	9252
	Võ Ngọc Ánh
	Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình

	4 
	9326
	Ngô Đức Sáu
	Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình

	5 
	9376
	Nguyễn Văn Thông
	Phong Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	6 
	9389
	Hoàng Thị Hoa Thủy
	Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	7 
	9391
	Nguyễn Hồng Hà
	Đức Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	8 
	9392
	Nguyễn Thanh Hải
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	9 
	9398
	Ngô Thị Thu Hiền
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	10 
	9399
	Nguyễn Quốc Tuấn
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	11 
	9400
	Lê thị Thủy
	Vĩnh Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	12 
	9401
	Trần Đình Diện
	Thuận Đức, Đồng Hới, Quảng Bình

	13 
	9403
	Nguyễn Tiến Đề
	Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	14 
	9404
	Phạm Vinh Quang
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	15 
	9406
	Đinh Trọng Thái
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	16 
	9413
	Lê Văn Tùng
	Thái Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	17 
	9418
	Dương than Trong
	Đồng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	18 
	9419
	Nguyễn Văn Huế
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	19 
	9420
	Nguyễn Văn Hới
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình


	20 
	9421
	Nguyễn Đức Thế
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình


	21 
	9422
	Đàm Đình Đức
	Quảng Châu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	22 
	9423
	Trương Minh Dũng
	Quảng Sơn, Ba Đồn, Quảng Bình

	23 
	9425
	Hoàng Tuấn Dũng
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	24 
	9428
	Nguyễn Văn Hiền
	Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	25 
	9433
	Phạm Như Quỳnh
	sơn Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	26 
	9434
	Trần Quang Công
	Hàm Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	27 
	9437
	Phan Ngọc Tuấn
	Thanh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	28 
	9438
	Nguyễn Xuân Thiên
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	29 
	9439
	Nguyễn Văn Minh
	Trường Xuân, Quảng Ninh, Quảng Bình

	30 
	9440
	Trần Văn Huy
	Vạn Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	31 
	9441
	Nguyễn Văn Thức
	Phong Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	32 
	9443
	Nguyễn Thế Anh
	Đức Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	33 
	9444
	Trần Xuân Đức
	phong Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	34 
	9445
	Lê Văn Thư
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình


	35 
	9446
	Hoàng thanh Hoàn
	Thạch Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	36 
	9447
	Nguyễn Văn Trà
	Mai Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	37 
	9448
	Bùi Xuân Phước
	Trường Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	38 
	9449
	Lê Quang Việt
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	39 
	9450
	Lê Văn Quang
	Sen Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	40 
	9452
	Nguyễn Thị Lễ
	Quảng phương, Quảng Trạch, Quảng Bình

	41 
	9454
	Nguyễn Xuân Núi
	Xuân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	42 
	9457
	Phạm Văn Đông
	Nghĩa Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	43 
	9460
	Nguyễn Văn Hải
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	44 
	9467
	Trương Thị Mi Nơ
	Quảng phương, Quảng Trạch, Quảng Bình

	45 
	9472
	Nguyễn Thị Lợi
	Quảng Thanh, Quảng Trạch, Quảng Bình

	46 
	9476
	Nguyễn Đình Nghĩa
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	47 
	9484
	Hoàng Thị Thái
	Mai Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	48 
	9492
	Trần Hữu Quý
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	49 
	9528
	Nguyễn Anh Huấn
	An Thủy , Lệ Thủy, Quảng Bình

	50 
	9529
	Trần Thị Minh
	Thanh Thủy , Lệ Thủy, Quảng Bình

	51 
	9530
	Hoàng Quang Tâm
	Thanh Thủy , Lệ Thủy, Quảng Bình

	52 
	9531
	Ngô Thị Thanh Nhàn
	Cam Thủy , Lệ Thủy, Quảng Bình

	53 
	9532
	Lê Xuân Tuyên
	Thanh Thủy , Lệ Thủy, Quảng Bình

	54 
	9533
	Dương Văn Bảo
	Thanh Thủy , Lệ Thủy, Quảng Bình

	55 
	9534
	Lê Văn Dương
	Thanh Thủy , Lệ Thủy, Quảng Bình

	56 
	9535
	Nguyễn Văn Đính
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	57 
	9536
	Nguyễn Trung Hiếu
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	58 
	9540
	Phạm Minh Sơn
	Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình

	59 
	9541
	Lê Văn Thêm
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	60 
	9542
	Trương Lương Hà
	Thuận Đức, Đồng Hới, Quảng Bình

	61 
	9543
	Nguyễn Thị Minh
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	62 
	9546
	Nguyễn Quyết Thắng
	Xuân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	63 
	9547
	Hoàng Thị Vân Anh
	Nam Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	64 
	9551
	Đinh Ngọc Thơm
	Hóa Phúc, Minh Hóa, Quảng Bình

	65 
	9552
	Bùi Đức Linh
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	66 
	9553
	Trương Minh Hiếu
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	67 
	9562
	Phạm Văn Hoài
	Quảng Hải, Ba Đồn, Quảng Bình


